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	Họ và tên
	Nữ
	Năm sinh
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Chức vụ nhiệm kỳ 2022-2025
	Tái cử

	
	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	LLCT
	
	

	1. Cấp ủy Tổ dân phố 1

	1
	Lý Bá Kịnh
	
	1956
	02/7/1982
	10/10
	ĐH
	TC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	2
	Nguyễn Tiến Cân
	
	1953
	01/3/1974
	10/10
	ĐH
	CC
	PBT CB, Tổ trưởng TDP 
	x

	3
	Cấn Xuân Sang
	
	1965
	31/7/1988
	10/10
	ĐH
	TC
	CUV, Chi hội trưởng CCB
	

	4
	Nguyễn Thị Thành
	x
	1959
	30/12/2009
	10/10
	TC
	SC
	CUV, Phó ban CTMT
	x

	5
	Nguyễn Thị Bắc Hà
	x
	1962
	23/8/2005
	10/10
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên
	x

	6
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	x
	1961
	04/11/2008
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	x

	7
	Hoàng Thị Hảo
	x
	1964
	08/11/2006
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	x

	2. Cấp ủy Tổ dân phố 2

	8
	Nguyễn Thị Thu Hoa
	x
	1964
	17/01/1993
	10/10
	ĐH
	CC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	9
	Bùi Văn Tùng
	
	1980
	17/12/2011
	
	ĐH
	SC
	PBT CB, Tổ trưởng TDP
	x

	10
	Nguyễn Thị Bích
	x
	1966
	13/8/1997
	10/10
	SC
	SC
	CUV, chi hội phó Chi hội PN
	x

	11
	Ngô Văn An 
	
	1957
	20/08/1985
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi hội trưởng chi hội CCB
	

	12
	Đỗ Thị Hậu
	x
	1957
	27/01/1995
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi hội trưởng người cao tuổi
	

	3. Cấp ủy Tổ dân phố 3

	13
	Hoàng Văn Hậu
	
	1971
	07/11/1995
	10/10
	ĐH
	SC
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP
	

	14
	Nguyễn Đình Tuấn
	
	1965
	26/12/1988
	12/12
	TC
	SC
	PBT chi bộ
	x

	15
	Trần Thị Dạo
	x
	1960
	08/03/1994
	10/10
	TC
	SC
	CUV, Trưởng ban CTMT TDP
	

	4. Cấp ủy Tổ dân phố 4

	16
	Nguyễn Anh Dũng
	
	1962
	13/5/1985
	10/10
	ĐH
	CC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	17
	Trần Ngọc Quang
	
	1958
	20/6/1985
	10/10
	CĐ
	SC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	18
	Vũ Xuân Đỗng
	
	1949
	14/11/1974
	10/10
	ĐH
	CC
	Chi ủy viên
	x

	19
	Nguyễn Thị Hồng
	x
	1964
	26/12/2005
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên
	x

	20
	Tạ Thị Ngọc Lan
	x
	1963
	01/1/1998
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên, Chi hội trưởng phụ nữ
	x

	5. Cấp ủy Tổ dân phố 6

	21
	Nguyễn Trọng Công
	
	1956
	19/11/1984
	10/10
	TC
	SC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	22
	Nguyễn Thế Vinh
	
	1953
	02/09/2002
	8/10
	TC
	SC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	23
	Nguyễn Thị Hạnh
	x
	1959
	07/01/1992
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi hội trưởng phụ nữ
	x

	24
	Đoàn Thị Thủy
	x
	1962
	16/11/1992
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	x

	25
	Nguyễn Ngọc Ảnh
	
	1960
	10/10/1988
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	

	6. Cấp ủy Tổ dân phố 7

	26
	Bùi Doãn Thuyết
	
	1953
	19/8/1988
	10/10
	ĐH
	CC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	27
	Nguyễn Thị Thuận
	x
	1960
	19/5/2001
	10/10
	TC
	SC
	Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	28
	Đặng Thị Khiếu
	x
	1960
	28/7/2008
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên, Chi hội trưởng phụ nữ
	x

	7. Cấp ủy Tổ dân phố 8

	29
	Tạ Đình Bùng 
	
	1958
	27/9/1980
	10/10
	ĐH
	CC
	Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT
	

	30
	Bùi Thị Hòa
	x
	1954
	11/11/1997
	10/10
	ĐH
	TC
	Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP 
	

	31
	Trần Thị Hồng
	x
	1960
	22/12/1993
	10/10
	ĐH
	SC
	CUV, chi hội trưởng chi hội phụ nữ
	

	8. Cấp ủy Tổ dân phố 9

	32
	Nguyễn Thị Nguyệt
	x
	1958
	21/8/1994
	10/10
	ĐH
	SC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	33
	Nguyễn Dũng Tuấn
	
	1958
	03/02/1990
	1010
	ĐH
	TC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	34
	Bạch Quốc Thoại
	
	1954
	08/02/1976
	10/10
	
	SC
	Chi ủy viên
	x

	35
	Nguyễn Thị Hằng
	x
	1949
	14/12/1967
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên, chi hội trưởng CHPN
	x

	36
	Lê Trung Ngôn
	
	1953
	15/4/1988
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	

	9. Cấp ủy Tổ dân phố 10

	37
	Nguyễn Cao Biền
	
	1955
	12/9/1979
	10/10
	Th.S
	CC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	38
	Hoàng Thị Ngà
	x
	1964
	15/12/2004
	10/10
	SC
	SC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	

	39
	Vũ Thị Nhài
	x
	1964
	24/7/1990
	10/10
	TC
	SC
	Chi ủy viên
	x

	40
	Nguyễn Thị Lan
	x
	1963
	31/12/2002
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên
	x

	41
	Nguyễn Duy Vinh
	
	1953
	31/7/2002
	10/10
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên
	x

	10. Cấp ủy Tổ dân phố 11

	42
	Nguyễn Tường Cảnh
	
	1953
	22/12/1988
	10/10
	TC
	SC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	43
	Trương Thị Thoa
	x
	1953
	12/7/1976
	10/10
	TC
	SC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	44
	Trần Thị Bình
	x
	1955
	29/12/1974
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên
	x

	45
	Trịnh Văn Hòa
	
	1959
	10/9/1992
	10/10
	ĐH
	TC
	Tổ trưởng tổ đảng
	

	46
	Nguyễn Thị Kim Loan
	x
	1962
	22/1/1994
	10/10
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên
	

	11. Cấp ủy Tổ dân phố 13

	47
	Trương Xuân Diệp
	
	1957
	04/8/1983
	10/10
	Kỹ sư
	TC
	BTCB, Trưởng ban CTMT
	x

	48
	Trần Văn Mật
	
	1949
	28/02/1967
	10/10
	Th.S
	CC
	PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP
	x

	49
	Đắc Thị Hiên
	x
	1962
	10/3/1990
	10/10
	ĐH
	CN
	Chi ủy viên, Chi hội trưởng phụ nữ
	x

	50
	Nguyễn Tuấn Sơn
	
	1959
	20/4/2000
	10/10
	CĐ
	TC
	Chi ủy viên
	

	51
	Nguyễn Phi Long
	
	1955
	05/7/1991
	10/10
	ĐH
	CN
	Chi ủy viên
	x

	12. Cấp ủy Tổ dân phố 14

	52
	Nguyễn Đức Phúc
	
	1953
	01/4/1976
	10/10
	ĐH
	TC
	BTCB, Tổ trưởng TDP
	x

	53
	Nguyễn Thanh Hồng
	
	1958
	26/5/1985
	10/10
	ĐH
	TC
	PBT chi bộ, Trưởng ban CTMT
	

	54
	Trương Thị Phương
	x
	1956
	4/5/1976
	10/10
	ĐH
	TC
	Chi hội trưởng PN
	

	55
	Nguyễn Văn Tường
	
	1956
	29/6/1980
	10/10
	TC
	TC
	Chi hội trưởng CCB
	

	56
	Ngô Văn Sáu
	
	1977
	17/7/2008
	12/12
	ĐH
	SC
	QL tòa nhà HUD3
	

	13. Cấp ủy trường Mầm non 3/2

	57
	Dương Thị Thanh Hương
	x
	1981
	04/11/2010
	12/12
	ĐH
	TC
	BTCB, Hiệu trưởng
	x

	58
	Nguyễn Thị Thu Giang
	x
	1974
	22/12/2011
	12/12
	ĐH
	TC
	PBT chi bộ, Phó Hiệu trưởng
	x

	59
	Nguyễn Thị Thanh Hường
	x
	1990
	03/02/2013
	12/12
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên, giáo viên
	x

	14. Cấp ủy trường Mầm non Hoa Hồng

	60
	Vũ Vương Kiều Hoa
	x
	1986
	11/7/2011
	12/12
	ĐH
	TC
	BTCB, Hiệu trưởng
	x

	61
	Nguyễn Kim Huyền
	x
	1975
	03/02/2000
	12/12
	ĐH
	TC
	PBT chi bộ, Phó Hiệu trưởng
	x

	62
	Lê Thị Hợi
	x
	1974
	12/12/2012
	12/12
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên
	x

	15. Cấp ủy trường Mầm non Nguyễn Trãi

	63
	Đặng Thị Ngọc Lan
	x
	1969
	21/02/2000
	12/12
	ĐH
	TC
	BTCB, Hiệu trưởng
	x

	64
	Phạm Thị Hoài Thu
	x
	1972
	21/11/2000
	12/12
	ĐH
	TC
	Phó BTCB, Phó Hiệu trưởng
	x

	16. Cấp ủy trường Tiểu học Nguyễn Trãi

	65
	Lê Trung Tuấn
	
	1965
	7/11/2004
	10/10
	ĐH
	CC
	Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
	x

	66
	Nguyễn Thị Hương
	x
	1993
	11/9/2020
	12/12
	Thạc sỹ
	TC
	Đảng viên, giáo viên
	

	67
	Đặng Thúy Nguyệt
	x
	1973
	26/5/2006
	12/12
	ĐH
	SC
	Chi ủy viên
	x

	17. Cấp ủy trường THCS Nguyễn Trãi

	68
	Nguyễn Thị Xinh
	x
	1971
	09/6/2006
	12/12
	Thạc sĩ
	TC
	Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
	x

	69
	Nguyễn Tuấn Anh
	
	1970
	8/1/1998
	12/12
	Đại học
	TC
	Chi ủy viên, PCT chi đoàn
	x

	70
	Trần Tuấn Anh
	
	1982
	19/9/2009
	12/12
	Đại học
	SC
	Chi ủy viên, PBT chi đoàn
	x

	71
	Nguyễn Thu Hương
	x
	1986
	19/10/2018
	12/12
	Thạc sĩ
	TC
	Phó hiệu trưởng
	

	72
	Lại Minh Huấn
	
	1976
	15/1/2008
	12/12
	Thạc sỹ
	TC
	Phó hiệu trưởng
	

	18. Cấp ủy Quỹ TD Nguyễn Trãi

	73
	Lê Thị Hồng Thủy
	x
	1972
	26/3/2016
	12/12
	ĐH
	SC
	BTCB, Giám đốc Quỹ TD
	x

	19. Cấp ủyCông an phường

	74
	Phan Trắc Tuân
	
	1982
	25/5/2005
	12/12
	ĐH
	TC
	UVTV, Trưởng Công an phường
	x

	75
	Đào Anh Vũ
	
	1988
	23/11/2011
	12/12
	ĐH
	TC
	Phó Bí thư chi bộ, Phó CAP
	

	76
	Lưu Tuấn Dũng
	
	1979
	17/8/2005
	12/12
	ĐH
	TC
	Chi ủy viên, Phó CAP
	x




